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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

	
	KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

	
	Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: (028) 37245515  – Fax: (028) 38960713 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn


THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I – năm học 2020 - 2021
Lớp: DH17TP; email dh17tp@gmail.com; 40 sv  

Ngày bắt đầu học kỳ: 21/09/2020 (Tuần 01) 
	Thứ
	Mã MH
	Môn học
	Tín chỉ 
LT-TH
	CBGD
	Giờ học 
	Phòng
	Thời gian dạy 

	2
	200107
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	2-0
	TS. Lê Thị Kim Chi  
	8:00 – 11g25
	CT 301
	05/10/2020 – 10/01/2021

	2
	210405
	Nguyên lý bảo quản thực phẩm 
	2-0
	ThS. Nguyễn Trung Hậu 
	13g00 – 15g35
	CT 301
	05/10/2020 – 10/01/2021

	3
	210308
	CNCB & BQ Thịt 
	3-1
	PGS.TS. Lê Trung Thiên 
	9:00 – 12:15
	CT 301
	05/10/2020 – 10/01/2021

	4
	210551
	Phương pháp phân tích hóa lý TP
	2-1
	PGS.TS. Phan Tại Huân 
	8:00 – 11:25
	CT 301
	05/10/2020 – 10/01/2021

	5
	210315
	CN chế biến Trà, cà phê, cacao
	2-1
	TS. Dương Thị Ngọc Diệp
	8:00 – 11:25
	CT 301
	05/10/2020 – 10/01/2021

	5
	210338
	CN BQ&CB  ngũ cốc & củ cho bột
	2-0
	TS. Phan Thị Lan Khanh 
	13:00 – 16:25
	CT 301
	05/10/2020 – 10/01/2021

	6
	210104
	Bệnh nhiễm khuẩn từ TP
	2-0
	TS. Nguyễn Hoàng Nam Kha
	8:00 – 11:25 
	CT 301
	05/10/2020 – 10/01/2021

	6
	210555
	Độc tố TP
	2-0
	TS. Huỳnh Tiến Đạt 
	13:00 – 16:25
	CT 301
	05/10/2020 – 10/01/2021

	7
	210553
	Vệ sinh nhà máy CBTP
	2-0
	PGS.TS. Kha Chấn Tuyền
	8:00 – 11g25
	CT 301
	05/10/2020 – 10/01/2021


Tiết 1 bắt đầu lúc 7:00 sáng, mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 12:00. 
Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm. 

TP.HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2020
                                  Trưởng Khoa
* Ghi chú: Trợ giảng 10 tiết x số tín chỉ















  PGS.TS. Phan Tại Huân
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

	
	KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

	
	Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: (028) 37245515  – Fax: (028) 38960713 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn


THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I – năm học 2020 - 2021
Lớp: DH18TP; email: lopDH18tp@gmail.com;  43 sv  
Ngày bắt đầu học kỳ: 21/09/2020 (Tuần 01) 
	Thứ
	Mã MH
	Môn học
	Tín chỉ
LT-TH 
	CBGD
	Giờ học
	Phòng
	Thời gian dạy 

	2
	210251
	Hóa thực phẩm 
	3-0
	TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng 
	8:00 – 11:25
	CT 302
	21/9/2020 – 10/01/2021

	2
	210401
	Luật thực phẩm 
	2-0
	TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng 
	13:00 – 16:25
	CT 302
	21/9/2020 – 10/01/2021

	3
	200107
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	2-0
	TS. Võ Thị Hồng 
	8:00 – 11:25
	CT 302 
	21/9/2020 – 10/01/2021

	3
	208453
	Marketing căn bản 
	2-0
	TS. Nguyễn Ngọc Thùy 
	13:00 – 15:35
	CT 302
	05/10/2020 – 10/01/2021

	4
	210362
	Thuộc tính thực phẩm 
	2-0
	PGS.TS. Kha Chấn Tuyền 
	8:30 – 11:25
	CT 302
	21/9/2020 – 10/01/2021

	6
	210363
	Kỹ thuật thực phẩm 1
	2-1
	ThS. Nguyễn Trung Hậu 
	13:00 – 16:25
	CT 302
	21/9/2020 – 10/01/2021

	7
	210252
	Thực hành Hóa thực phẩm 
	0-1
	TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng 
	8:00 – 11:25
	PTN
	08/11/2020  - 10/01/2021

	7
	210353
	Thực hành Thuộc tính thực phẩm 
	0-1
	ThS.Nguyễn Trung Hậu
	13:00 – 16:25
	PTN
	08/11/2020  - 10/01/2021

	2-6
	210151
	Vi sinh thực phẩm 
	3-0
	GS. Glenn Young 

ThS. Lê Thị Phượng Linh 
	9:00 – 12:15
	CT 302
	3/2021

	6
	210152
	Thực hành Vi sinh thực phẩm 
	0-1
	TS. Nguyễn Hữu Trí 

ThS. Lê Thị Phượng Linh 
	13:00 – 16:25
	PTN
	3/2021


Tiết 1 bắt đầu lúc 7:00 sáng, mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 12:00. 

Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm. 

TP.HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2020
                                  Trưởng Khoa

* Ghi chú: Trợ giảng 10 tiết x số tín chỉ
















  PGS.TS. Phan Tại Huân
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

	
	KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

	
	Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: (028) 37245515 – Fax: (028) 38960713 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn


THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I – năm học 2020 - 2021
Lớp: DH19TP; email: dh19tp@tuoitrenonglam.com; 27 sv  
Ngày bắt đầu học kỳ: 21/9/2020 (Tuần 01) 
	Thứ
	Mã MH
	Môn học
	Tín chỉ 
LT-TH 
	CBGD
	Giờ học
	Phòng
	Thời gian dạy 

	2
	202355
	Hóa đại cương 2 
	2-0
	TS.Phạm Thị Bích Vân 
	8:00 – 11:25
	CT 305
	21/9/2020 – 10/01/2021

	3
	202452
	Sinh học 1 
	2-0
	TS.Đoàn Thị Phương Thùy 
	8:00 – 11:25
	CT 305
	21/9/2020 – 10/01/2021

	3,6
	200103
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2-0
	TS. Nguyễn Văn Trọn
	13:00 – 16:25
	CT 305
	21/9/2020 – 10/01/2021

	4
	202254
	Vật lý 2 
	2-0
	TS.Nguyễn Thanh Sơn 

ThS. Thái Văn Ton 
	8:00 – 11:20
	CT 305
	21/9/2020 – 10/01/2021

	5
	213656
	Anh văn tổng quát 2
	3-0
	TT ngoại ngữ 
	7:30 – 11:15
	TTNN
	28/9/2020 – 10/01/2021

	6
	202152
	Giải tích 2 
	3-0
	ThS.Trần Bảo Ngọc 
	8:00 – 11:25
	CT 305
	21/9/2020 – 10/01/2021

	6
	202356
	Thực hành Hóa đại cương 2 
	0-1
	TS. Phạm Thị Bích Vân 
	13:00 – 16:25
	PTN
	8/11/2020 – 10/01/2021

	7
	202255
	Thực hành Vật lý 2 
	0-1
	ThS.Thái Văn Ton  
	8:00 – 11:20
	PTN
	8/11/2020 – 10/01/2021

	7
	202453
	Thực hành Sinh học 1 
	0-1
	TS.Đoàn Thị Phương Thùy 
	13:00 – 16:25
	PTN
	8/11/2020 – 10/01/2021


Tiết 1 bắt đầu lúc 7:00 sáng, mỗi tiết học theo học chế tín chỉ là 50 phút. Buổi chiều, tiết 7 bắt đầu lúc 12:00. 

Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm. 

TP.HCM, ngày 03 tháng 9 năm 2020
                                      Trưởng Khoa

* Ghi chú: Trợ giảng 10 tiết x số tín chỉ
























      PGS.TS. Phan Tại Huân 
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

	
	KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

	
	Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Tel: (028) 37245515 – Fax: (028) 38960713 – Website: http://www.ft.hcmuaf.edu.vn


THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I – năm học 2020 - 2021
Lớp: DH20TP, email:  
Ngày bắt đầu học kỳ: 18/10/2020 (Tuần 01) 
	Thứ
	Mã MH
	Môn học
	Tín chỉ 
LT-TH 
	CBGD
	Giờ học
	Phòng học 
	Thời gian dạy 

	4
	202622
	Pháp luật đại cương
	2-0
	ThS. Dương Tuyết Hà 
	13:00 – 16:25
	Cẩm Tú 207
	18/10/2020 – 10/01/2021

	3
	200101
	Triết học Mác Lênin
	3-0
	TS. Nguyễn Khoa Huy 
	13:00 – 16:25
	Cẩm Tú 207
	18/10/2020 – 10/01/2021

	5
	213653
	Anh văn chuyên ngành 1
	3 - 0
	TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng 
	13:00 – 16:20
	Cẩm Tú 207
	18/10/2020 – 10/01/2021

	2-6
	
	Anh văn dự bị
	13 - 0
	TT ngoại ngữ 
	7g30 – 11:20
	TTNN
	18/10/2020 – 10/01/2021

	2,6
	
	Anh văn dự bị
	13 - 0
	TT ngoại ngữ 
	13:00 – 16:20
	TTNN
	18/10/2020 – 10/01/2021

	7
	202501
	Giáo dục thể chất 1
	0- 1
	ThS. Bùi Minh Tâm 
	8:00 – 11:20
	Nhà thi đấu
	18/10/2020 – 10/01/2021


Các giờ học còn lại trong ngày là giờ tự học của sinh viên và hoạt động học tập nhóm. 

TP.HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2020
                                      Trưởng Khoa

* Ghi chú: Trợ giảng 10 tiết x số tín chỉ

























      PGS.TS. Phan Tại Huân 
